
BÁO CÁO TÌNH HÌNH 
XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG LÂM THUỶ SẢN

Thực hiện: 

THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN

Số Tháng 8/2025



TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG LÂM THỦY SẢN VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN THÁNG 6/2025

Hoa Kỳ
20.5%

Trung Quốc
22.8%

EU
9.2%

ASEAN
8.7%

Nhật Bản
6.7%

Hàn Quốc
3.2%

Khác
28.9%

Tỷ trọng xuất khẩu NLTS Việt Nam - Nhật Bản,
T7/2025

Biến động tỷ trọng xuất khẩu NLTS sang thị trường Nhật Bản, 
T7/2025 so với T6/2025 và T7/2024

Thị trường
Giá trị

(triệu USD)
So với T7/2025 So với T7/2024

Hoa Kỳ 1.222 ▲ 0,3% ▼ 3,2%

Trung Quốc 1.356 ▲ 0,1% ▲ 2,6%

EU 545 ▼ 0,4% ▲ 1,3%

ASEAN 515 ▲ 0,2% ▼ 2,9%

Nhật Bản 398 ▼ 0,4% ▼ 0,2%

Hàn Quốc 192 ▼ 0,1% ▼ 0,5%

Tổng XK 5.950

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan



TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG LÂM THỦY SẢN VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN THÁNG 6/2025

Biến động giá trị XK NLTS chính
sang thị trường Nhật Bản, T7/2025 so với T6/2025

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

▼ 19,1%

Rau quả

▲ 13,6%

Hồ tiêu

Đơn vị: Triệu USD

Kim ngạch xuất nhập khẩu NLTS Việt Nam - Nhật Bản, T7/2025
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▼ 14,1%

TAGS&NL

▲ 17,6%

Gỗ & SP gỗ

▼ 3,2%

Mây tre đan

364.4

40.7

398.4

56.8

Xuất khẩu Nhập khẩu 

T7/2024 T7/2025

▲ 39,5%

408.6

52.9

398.4

56.8

Xuất khẩu Nhập khẩu 

T6/2025 T7/2025

▲ 7,4%

▼ 2,5%

▼ 7,4%

Thủy sản

▼ 9,7%

Hạt điều

Cà phê

▼ 34,2%

▲ 3,1%

Cao su

-7.2%
-2.5%

-16.2%

0.00…

11.6%

-3.3%

23.3%

10.0%

Cà phê Cao su Tôm Hồ tiêu Hạt điều

So với T7/2024 So với T6/2025

Biến động giá XK bình quân của một số sản phẩm NLTS chính sang 
thị trường Nhật Bản, T7/2025 so với tháng trước và cùng kỳ 2024

Gỗ và sản phẩm gỗ, 
181.7

Hàng thủy sản, 
138.8

Cà phê, 38.2

Hàng rau quả, 
20.0

Hạt điều, 8.5

Sản phẩm mây, 
tre, cói và thảm, 

4.4

Hồ tiêu, 2.9

Thức ăn gia súc và 
nguyên liệu, 1.8

Cao su, 1.7

Phân bón các loại, 
0.3

Sắn và các sản 
phẩm từ sắn, 0.1

Kim ngạch xuất khẩu NLTS chính Việt Nam sang Nhật Bản, T7/2025

▲ 9,3%
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Tổng thống Hoa Kỳ ký sắc lệnh
thương mại với Nhật Bản

Theo thông báo từ Nhà Trắng, ngày 04/9, Tổng
thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký sắc lệnh
hành pháp giảm thuế đối với ô tô nhập khẩu từ
Nhật Bản, từ mức 27,5% xuống còn 15%. Thời
điểm áp dụng mức thuế mới sẽ được công bố
trong vòng một tuần tới.

Bên cạnh vấn đề ô tô, sắc lệnh cũng bao gồm
các thỏa thuận thương mại khác với Nhật Bản.

Tokyo cam kết tăng nhập khẩu thêm 75%
lượng gạo Hoa Kỳ trong hạn ngạch “tiếp cận
tối thiểu” (MA) được miễn thuế, đồng thời
tiếp tục thực hiện các cam kết đã công bố hồi
tháng 7, trong đó Nhật Bản sẽ nhập khẩu
khoảng 8 tỷ USD nông sản Hoa Kỳ mỗi năm,
bao gồm đậu nành, ngô và ethanol sinh học.

Nguồn: baotintuc.vn

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường
hợp tác nông nghiệp

Ngày 04/9, tại thủ đô Tokyo đã diễn ra Hội nghị
cấp cao Đối thoại hợp tác nông nghiệp Việt
Nam - Nhật Bản lần thứ VI. Tại cuộc họp, Quyền
Bộ trưởng Trần Đức Thắng, Bộ Nông nghiệp và
Môi trường Việt Nam và Bộ trưởng Koizumi, Bộ
Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản đã trao đổi ý
kiến về các nội dung hợp tác và định hướng
hợp tác sau này trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm
nghiệp và thủy sản giữa hai nước, đồng thời

phê duyệt Tầm nhìn Trung hạn - Dài hạn về Hợp
tác Nông nghiệp Việt Nam - Nhật Bản (Giai
đoạn 3).

Để phát huy hiệu quả tối đa tiềm năng hai
bên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam
đề xuất phía bạn mở cửa thị trường cho nhiều
nông sản, thủy sản Việt Nam như bưởi, chanh
leo, cá da trơn… Bên cạnh đó, tích cực đẩy
mạnh hợp tác khoa học - công nghệ trong
nghiên cứu giống, công nghệ sinh học, bảo
quản sau thu hoạch và chuyển giao các công
nghệ hiện đại như IoT, AI, blockchain,... Nguồn: mae.gov.vn

Qr code

http://agro.gov.vn/vn/xc93_Trung-Quoc.html
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Kết quả xuất khẩu gỗ và SP gỗ sang thị trường Nhật Bản, T07/2025

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

11,8% 
Tổng kim ngạch 
XK gỗ và SP gỗ 

T07/2024

12,3% 
Tổng kim ngạch 
XK gỗ và SP gỗ 

T07/2025

GỖ VÀ SP GỖ

ASEAN
2.1%

EU
3.2%

Hàn Quốc
4.2%

Hoa Kỳ
57.3%

Trung 
Quốc
11.9%

Nhật Bản
12.3%

Khác
9.0%

 Tăng 17,6% so với T06/2025 

 Tăng 29,1% so với T07/2024

 Cao hơn 36,1 triệu USD so với bình 
quân theo tháng năm 2024

❖ Lũy kế 7 tháng đầu năm 2025 đạt 1,2 tỷ
USD, đạt 68,6% kim ngạch 2024

182
triệu USD

KIM NGẠCH

Biến động tỷ trọng giá trị gỗ và SP gỗ VN sang thị trường Nhật Bản, T07/2025 Tỷ trọng giá trị gỗ và SP gỗ VN sang thị trường Nhật Bản, T07/2025 

Giá trị gỗ và SP gỗ xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, T07/2025



Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu gỗ và SP gỗ sang thị trường Nhật Bản, T07/2025

Gỗ dán

Kim ngạch: 6,4 triệu USD

Tăng 8% so với T06/2025

Giảm 12% so với T07/2024

GỖ VÀ SP GỖ

41,4% 
Tổng kim ngạch 
XK gỗ và SP gỗ 

T07/2025

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch XK sang thị trường Nhật Bản, T07/2025 Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 DN XK sang thị trường Nhật Bản, T07/2025

3.97%

4.69%

7.16%

11.24%

14.28%

Dăm gỗ
93%

Gỗ dán
6.2%

T07/202

Dăm gỗ
95%

Gỗ dán
4%

T07/202

Cơ cấu chủng loại gỗ và SP gỗ XK sang thị trường Nhật Bản, T07/2025

Dăm gỗ

Kim ngạch: 132 triệu USD

Tăng 25% so với T06/2025

Tăng 20% so với T07/2024



GỖ VÀ SP GỖ
ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG GỖ VÀ SP GỖ 

NHẬT BẢN

Qr code

Description automatically generated

Nguồn: ITTO

Trong lĩnh vực xây dựng, lượng nhà mới khởi công trong tháng 7 đã

giảm 10% so với cùng kỳ năm trước, nhưng lại ghi nhận mức tăng 10%

so với tháng 6. Các chỉ số kinh tế vĩ mô khác trong tháng 7 lại khá khả

quan với niềm tin người tiêu dùng trong tháng 8 được cải thiện và thị

trường lao động thắt chặt được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tăng trưởng tiền

lương.

Trong khi đó, dữ liệu nhập khẩu tháng 6/2025 lại cho thấy sự sụt giảm

trên nhiều mặt hàng gỗ quan trọng. Cụ thể, nhập khẩu đồ nội thất văn

phòng đã giảm 30% so với tháng trước, trong đó các nhà cung cấp từ

Trung Quốc chiếm tới 90% thị phần. Tương tự, nhập khẩu đồ nội thất

phòng ngủ cũng ghi nhận tháng sụt giảm thứ năm liên tiếp, với Trung

Quốc (61%) và Việt Nam (24%) là hai nguồn cung chính. Đối với mặt

hàng đồ nội thất nhà bếp, các nhà cung cấp chủ lực của thị trường

Nhật Bản vẫn là Philippines (56%) và Việt Nam (24%).

http://agro.gov.vn/vn/xc9_Lua-gao.html


Kết quả xuất khẩu thủy sản sang thị trường Nhật Bản, T7/2025

138,8 triệu USD

 Giảm 7,4% so với T6/2025 

 Tăng 2,3% so với T7/2024

▲ Cao hơn 11,9 triệu USD so với bình quân theo tháng năm 2024

❖ Lũy kế 7 tháng 2025 đạt 921,2 triệu USD, Đạt 60,5% kim ngạch 2024

KIM NGẠCH

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

14,8% 
Tổng kim ngạch

XK thủy sản
T7/2024

14,3% 
Tổng kim ngạch

XK thủy sản
T7/2025

THỦY SẢN
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Giá trị xuất khẩu thủy sản sang thị trường Nhật Bản, T7/2025

ASEAN
6.5%

EU
11.1%Hàn Quốc

7.9%

Hoa kỳ
15.4%

Khác
24.3%

Trung Quốc
20.6%

Nhật Bản
14.3%

Tỷ trọng giá trị thủy sản Việt Nam sang thị trường Nhật Bản, T7/2025 Biến động tỷ trọng giá trị thủy sản sang thị trường Nhật Bản, T7/2025 



Giá thủy sản xuất khẩu bình quân sang thị trường Nhật Bản, T7/2025

Cơ cấu chủng loại thủy sản xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, T7/2025

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu thủy sản sang thị trường Nhật Bản, T7/2025

Cá hồi
Kim ngạch: 17,7 Triệu USD

Tăng 2,7% so với T6/2025

Tăng 3,1% so với T7/2024

Tôm
Kim ngạch: 48,0 Triệu USD

Giảm 10,1% so với T6/2025

Giảm 1,1% so với T7/2024

Mực và bạch tuộc
Kim ngạch: 13,0 Triệu USD

Giảm 6,8% so với T6/2025

Tăng 16,8%  so với T7/2024

THỦY SẢN

Tôm. 
35.8%

Thủy sản 
khác. 
33.5%

Mực và 
bạch tuộc. 

8.2%

Cá hồi. 
12.6%

Cua, ghẹ . 
5.4%

T7/2024 Tôm
34.6%

Thủy sản 
khác

34.8%

Mực và bạch 
tuộc
9.4%

Cá hồi
12.7% Cua, ghẹ 

4.3%

T7/2025

Giá xuất khẩu bình quân trong T7/2025 ở mức 10,5 USD/kg; giảm 2,7% so 
với tháng trước; và tăng 2,3%  so với cùng kỳ năm 2024.

Mực và Bạch tuộc

Giá xuất khẩu bình quân trong T7/2025 ở mức 10,5 USD/kg; tăng 2,0% so với
tháng trước; và tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2024.

Cá hồi

Giá xuất khẩu bình quân trong T7/2025 ở mức 10,1 USD/kg; giảm 0,6% so 
với tháng trước; và tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Tôm
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22,4%
Tổng kim ngạch xuất khẩu

thủy sản T7/2025

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch XK sang thị trường Nhật Bản, T7/2025

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 DN XK sang thị trường Nhật Bản, T7/2025

THỦY SẢN

3.4%

3.6%

4.5%

4.6%

6.3%



THỦY SẢN
ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG THỦY SẢN NHẬT BẢN

Xuất khẩu thủy sản Nhật Bản kỳ vọng hồi phục nhờ Trung Quốc nối lại nhập
khẩu

Trung Quốc đã nối lại nhập khẩu thủy sản từ 37 tỉnh Nhật Bản, bao gồm Hokkaido
và Iwate, trong khi vẫn giữ lệnh cấm với 10 tỉnh, trong đó có Miyagi và
Fukushima. Quyết định này mở ra cơ hội phục hồi cho một số doanh nghiệp thủy
sản vốn chịu thiệt hại sau sự cố Fukushima.

Tại Hokkaido, các công ty chế biến như Maruuroko Sanwa Suisan đang chuẩn bị
nối lại xuất khẩu sò điệp, trong khi Iwate dự kiến xuất khẩu 2.500 tấn cá minh thái
Alaska, gấp đôi so với năm trước. Tỉnh Miyagi trước đây xuất khẩu thủy sản
khoảng 107 triệu USD, nhưng năm ngoái chỉ còn 68 triệu USD, buộc các doanh
nghiệp phải tìm thị trường thay thế tại Hoa Kỳ Đông Nam Á, Mexico và Trung
Đông.

Việc nối lại xuất khẩu sang Trung Quốc được kỳ vọng sẽ ổn định giá cả, tăng sản
lượng tiêu thụ, đồng thời giúp các doanh nghiệp chứng minh chất lượng và an
toàn sản phẩm. Các công ty cũng đang mở rộng kênh xuất khẩu sang Trung Đông
và châu Á để đa dạng hóa thị trường.

Nguồn:  Japannews

http://agro.gov.vn/vn/xc41_Thuy-hai-san.html


Kết quả xuất khẩu cà phê sang thị trường Nhật Bản, T7/2025

38,2triệu USD

 Giảm 34,2% so với T6/2025 

 Tăng 31,4% so với T7/2024

 Cao hơn 3,8 triệu USD so với bình

quân theo tháng năm 2024.

❖ Giá trị xuất khẩu 7 tháng năm 2025 đạt

416,9 tr.USD, đạt 101% kim ngạch

2024.

KIM NGẠCH

6,4nghìn tấn

 Giảm 29,1% so với T6/2025 

 Tăng 17,8% so với T7/2024

 Thấp hơn 1,4 nghìn tấn so với bình

quân theo tháng năm 2024.

❖ Khối lượng xuất khẩu 7 tháng năm 

2025 đạt 66,5 nghìn tấn, đạt 71,6% 

khối lượng năm 2024.

KHỐI LƯỢNG

Nguồn: Cục Hải quan

8,4% 
Tổng kim ngạch XK 

cà phê T7/2024

7,6% 
Tổng kim ngạch XK 

cà phê T7/2025
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Kim ngạch Khối lượng

Khối lượng và giá trị cà phê xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, T7/2025

Tỷ trọng giá trị cà phê Việt Nam sang thị trường Nhật Bản, T7/2025 Biến động tỷ trọng giá trị cà phê XK sang thị trường Nhật Bản, T7/2025

EU, 38.9%

ASEAN, 
15.6%

NHẬT BẢN, 
7.6%

TRUNG 
QUỐC, 3.4%

HÀN QUỐC, 
2.3%

HOA KỲ, 2.1%KHÁC, 30.2%



Chưa rang 
chưa khử 

cafein
69%

Cà phê tan
15%

Khác
16%

T7/2024
Chưa rang chưa 

khử cafein

57%

Cà phê tan, 
33.5%

Khác, 9.5%

T7/2025

Giá cà phê xuất khẩu bình quân sang thị trường Nhật Bản, T7/2025

Cơ cấu chủng loại cà phê xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, T7/2025

Nguồn: Cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu cà phê sang thị trường Nhật Bản, T7/2025

Giá xuất khẩu bình quân trong T7/2025 ở mức 12.749 USD/tấn, tăng 2,2% 

so với tháng trước, và tăng 48,6%  so với cùng kỳ năm 2024.

Cà phê tan

Giá xuất khẩu bình quân trong T7/2025 ở mức 4.717 USD/tấn; giảm 24,8%

so với tháng trước, và giảm 4,7% so với cùng kỳ năm 2024.

Cà phê chưa rang chưa khử cafein

CÀ PHÊ
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Chưa rang chưa khử cafein Cà phê tan

Cà phê tan Đã rang chưa
khử cafein

Chưa rang chưa 
khử cafein

Kim ngạch: 21,5 Triệu USD

Giảm 48,1% so với T6/2025

Tăng 16,5% so với T7/2024

Kim ngạch: 12,7 Triệu USD

Tăng 2,5% so so với T6/2025

Tăng 207% so với T7/2024

Kim ngạch: 1,3 Triệu USD

Giảm 16,8% so với T6/2025

Giảm 13,2% so với T7/2024



59,9% 
Tổng kim ngạch XK cà phê

T7/2025

Nguồn: Cục Hải quan

CÀ PHÊ

6.6%

8.1%

10.5%

14.6%

20.1%

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch XK sang thị trường Nhật Bản, T7/2025 Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 DNXK sang thị trường Nhật Bản, T7/2025



CÀ PHÊ
ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ NHẬT BẢN

Theo Cơ quan Hải quan Nhật Bản, trong 6 tháng đầu năm 2025, giá nhập

khẩu cà phê bình quân từ Việt Nam tăng mạnh 67,5% so với cùng kỳ

2024, đạt 5.772 USD/tấn. Việt Nam xuất khẩu sang Nhật Bản 52.900 tấn,

trị giá 305,3 triệu USD, giảm 19,0% về lượng nhưng tăng 35,6% về giá

trị, tiếp tục giữ vị trí nhà cung cấp cà phê lớn thứ hai cho thị trường này.

Trong bối cảnh thị trường cà phê toàn cầu biến động, Nhật Bản vẫn duy

trì vị thế là một trong những nước tiêu thụ cà phê ổn định và lớn nhất

châu Á, với doanh thu ngành đạt 5,43 tỷ USD năm 2024 và dự báo tăng

lên 5,66 tỷ USD vào năm 2033 (CAGR 0,47% giai đoạn 2025–2033). Đặc

biệt, phân khúc cà phê hòa tan giữ vai trò chủ đạo, với doanh thu dự

kiến 3,87 tỷ USD năm 2025, tăng lên 4,56 tỷ USD năm 2030 (CAGR

3,32%).

Nguồn: nhandan.vn

http://agro.gov.vn/vn/xc2_Ca-phe.html


Kết quả xuất khẩu rau quả sang thị trường Nhật Bản, T7/2025

Giảm 19,1% so với T6/2025

Tăng 7,7% so với T7/2024

Cao hơn 3,1 triệu USD so với bình quân
theo tháng năm 2024

Lũy kế 7 tháng đầu năm 2025 đạt 141,9
triệu USD, đạt 69,8% kim ngạch 2024

KIM NGẠCH

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Cục Hải quan

Tỷ trọng giá trị rau quả Việt Nam sang thị trường Nhật Bản, T7/2025

3,4%
Tổng kim ngạch

XK rau quả
T7/2024

2,6%
Tổng kim ngạch

XK rau quả
T7/2025

RAU QUẢ (XUẤT KHẨU)
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Giá trị rau quả xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, T7/2025

Trung 
Quốc
63.0%

Hoa Kỳ
7.1%

EU
6.3%

ASEAN
3.6%

Hàn Quốc
3.4%

Nhật Bản
2.6%

Khác
13.9%

20,0
triệu USD

Biến động tỷ trọng giá trị rau quả XK sang thị trường Nhật Bản, T7/2025



Cơ cấu chủng loại rau quả xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, T7/2025

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu rau quả sang thị trường Nhật Bản, T7/2025

Chuối
Kim ngạch: 3,6 triệu USD

Giảm 15,8% so với T6/2025

Tăng 19,1% so với T7/2024

Khoai lang

Kim ngạch: 2,1 triệu USD

Tăng 9,3% so với T6/2025

Giảm 1,9% so với T7/2024

Chuối

16.3%

Cà tím
9.0%

Khoai 
lang

11.3%

Xoài
9.3%

Khoai tây
3.1%

Khác
50.9%

T7/2024

Xoài

Kim ngạch: 1,7 triệu USD

Giảm 26,7% so với T6/2025

Giảm 3,9% so với T7/2024

RAU QUẢ (XUẤT KHẨU)

Chuối
18.1%

Cà tím
8.6%

Khoai 
lang

10.3%

Xoài
8.3%

Khoai tây
2.4%

Khác
52.4%

T7/2025

Cà tím

Kim ngạch: 1,7 triệu USD

Giảm 33,1% so với T6/2025

Tăng 2,2% so so với T7/2024



27,9%
Tổng kim ngạch XK rau quả

T7/2025

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu sang 
thị trường Nhật Bản, T7/2025

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Cục Hải quan

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu sang 
thị trường Nhật Bản, T7/2025

3.4%

4.8%

5.6%

5.7%

8.3%

RAU QUẢ (XUẤT KHẨU)



Tăng 13,1% so với T6/2025

Tăng 6,6% so với T7/2024

Thấp hơn 227,2 nghìn USD so với
bình quân theo tháng năm 2024

Lũy kế 7 tháng đầu năm 2025 đạt
2,9 triệu USD, đạt 42,8% kim
ngạch 2024

KIM NGẠCH

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Cục Hải quan
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Trung Quốc
35.7%

Hoa Kỳ
22.7%

ASEAN
15.0%

Hàn Quốc
1.3%

EU
0.9%

Nhật Bản
0.1%

Khác
24.4%

0,3
triệu USD

Kết quả nhập khẩu rau quả từ thị trường Nhật Bản, T7/2025

Tỷ trọng giá trị rau quả Việt Nam NK từ thị trường Nhật Bản, T7/2025

Giá trị rau quả nhập khẩu từ thị trường Nhật Bản, T7/2025

Biến động tỷ trọng giá trị rau quả VN NK từ thị trường Nhật Bản, T7/2025

RAU QUẢ (NHẬP KHẨU)



Rau quả
ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ NHẬT BẢN

Qr code

Description automatically generated

Giống anh đào Yamagat Benio của Nhật Bản thu hút sự quan tâm
của thị trường

Giống anh đào mới của Nhật Bản mang tên Yamagata Benio đã
được thương mại hóa năm thứ 3. Sản lượng năm nay đạt 70 tấn,
hơn gấp đôi năm trước. Giống này được lai tạo từ năm 1997, đăng
ký năm 2009 và chính thức ra mắt thị trường năm 2023. Quả có độ
ngọt cao (khoảng 20 độ Brix), ít chua, mọng nước, thịt chắc, vỏ
sáng bóng, trọng lượng quả trung bình trên 10g, đặc biệt các loại
cỡ lớn 3L-4L được sử dụng làm quà tặng cao cấp với giá bán lên tới
12.800 yên/kg (86 USD/kg).

Mặc dù sản lượng anh đào toàn tỉnh Yamagata - nơi chiếm 75% sản
lượng cả nước giảm mạnh do thời tiết bất lợi, riêng giống Benio vẫn
đạt mức tăng trưởng cao nhờ mở rộng diện tích canh tác.

Nguồn: Guojiguoshu.com

http://agro.gov.vn/vn/xc4_Rau-qua.html


Rau quả
ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ NHẬT BẢN

Qr code

Description automatically generated

Chuối Việt Nam mở rộng tiêu thụ tại thị trường Nhật Bản

Chuối Việt Nam đang mở rộng sang thị trường Nhật Bản nhờ lợi thế tươi
ngon và giá cạnh tranh. Hiện nay, chuối là một trong những mặt hàng xuất
khẩu chủ lực của Việt Nam sau sầu riêng và thanh long, mang về 378 triệu
USD năm 2024. Tuy nhiên, doanh thu bình quân từ chuối mới đạt 2.400
USD/ha, thấp hơn nhiều so với tiềm năng.

Theo các chuyên gia, nếu ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng doanh thu
lên 20.000 USD/ha, ngành chuối có thể đạt 4 tỷ USD/năm. Ngoài xuất khẩu
quả tươi, tiềm năng từ các sản phẩm chế biến như chuối sấy, bột chuối,
rượu chuối hay tận dụng thân, lá, hoa… vẫn chưa được khai thác mạnh.
Đây là hướng phát triển để nâng giá trị và tính bền vững của ngành chuối
Việt Nam.

Nguồn: Thanhnien.vn

http://agro.gov.vn/vn/xc4_Rau-qua.html


5,28 triệu USD

 Giảm 9,7% so với T6/2025    

 Tăng 41,2% so với T7/2024

 Cao hơn 3,2 triệu USD so với bình quân

theo tháng năm 2024

❖ Lũy kế 7 tháng năm 2025 đạt 51 triệu

USD, đạt 80% kim ngạch năm 2024

KIM NGẠCH

840 tấn

 Giảm 9,7% so với T6/2025    

 Tăng 28,4% so với T7/2024

 Cao hơn 318 tấn so với bình quân theo

tháng năm 2024

❖ Lũy kế 7 tháng năm 2025 đạt 7,0 nghìn

tấn, đạt 70% khối lượng năm 2024

KHỐI LƯỢNG

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

1,5% 
Tổng kim ngạch

XK điều, 
T7/2024

1,8% 
Tổng kim ngạch

XK điều, 
T7/2025
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Kim ngạch Khối lượng

Nhật Bản
1.84%

ASEAN
3.2%

Trung Quốc
18.0%Hoa Kỳ

18.6%

EU
26.1%

Khác
32.2%

Kết quả xuất khẩu điều sang thị trường Nhật Bản, T7/2025

Tỷ trọng giá trị điều của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản, T7/2025

Khối lượng và giá trị điều xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, T7/2025

Biến động tỷ trọng giá trị điều của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản, T7/2025



Giá điều xuất khẩu bình quân sang thị trường Nhật Bản, T7/2025

Cơ cấu chủng loại điều xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, T7/2025

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu điều sang thị trường Nhật Bản, T7/2025

Điều tươi đã bóc vỏ

Kim ngạch: 7,1 triệu USD

Giảm 3,4% so với T6/2025   

Tăng 57,5% so với T7/2024

Điều rang
Kim ngạch: 1,4 triệu USD

Giảm 33% so với T6/2025   

Giảm 8,3% so với T7/2024

Giá xuất khẩu bình quân trong T7/2025 ở mức 6.828 USD/tấn; giảm 2,5% so 

với tháng trước; và tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2024.

Điều tươi đã bóc vỏ

Giá xuất khẩu bình quân trong T7/2025 ở mức 8.229 USD/tấn; giảm 5,1% so 

với tháng trước; và tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2024.

Điều rang

Hạt điều rang
25%

Hạt điều tươi 
đã bóc vỏ

75%

T7/2024

Hạt điều rang
16%

Hạt điều tươi 
đã bóc vỏ
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T7/2025
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53,0%
Tổng kim ngạch

XK điều, 
T7/2025

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu sang 
thị trường Nhật Bản, T7/2025

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu sang         
thị trường Nhật Bản, T7/2025

Tỷ trọng về khối lượng của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu sang 
thị trường Nhật Bản, T7/2025

53,2%
Tổng khối lượng

XK điều, 
T7/2025

TOP 5 doanh nghiệp về khối lượng xuất khẩu sang 
thị trường Nhật Bản, T7/2025

4.7%

8.0%

8.1%

14.7%

17.5%

5.5%

7.4%

8.1%

14.1%

18.0%

ĐIỀU



ĐIỂM TIN ĐIỀU THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN

Ngày 03/9/2025, tại Osaka, Nhật Bản, Bộ trưởng Bộ Thương mại
Campuchia đã tiếp xã giao đại diện lãnh đạo Mirarth Energy Solutions
Inc., đoàn đại biểu của Mirarth Holdings, Inc., đại diện của Tập đoàn
ITOCHU và các đồng nghiệp để trao đổi công việc.

Hiện nay, hạt điều Campuchia hiện đã được bày bán tại 16.320 cửa
hàng Family Mart trên khắp Nhật Bản, do Bộ Thương mại Campuchia
tích cực hỗ trợ Mirarth Holdings Inc. và ITOCHU Corporation trong việc
quảng bá các sản phẩm nông nghiệp Campuchia ra thị trường quốc tế.

Bộ trưởng Campuchia cũng khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp
tiếp tục chế biến các sản phẩm tiềm năng khác ngoài hạt điều, đặc biệt
là các sản phẩm có nhãn hiệu Chỉ dẫn Địa lý (GIP).

ĐIỀU

Hạt điều Campuchia được bán tại tất cả các chi nhánh của siêu thị Family
Mart Nhật Bản

Nguồn: kampucheathmey.com

http://agro.gov.vn/vn/xc8_Dieu.html


Giá trị xuất khẩu thịt và SP từ thịt sang thị trường Nhật Bản T7/2025

4,98
triệu USD

KIM NGẠCH

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu thịt và SP từ thịt sang thị trường Nhật Bản T7/2025

Tăng 6,2% so với T6/2025

Tăng 79,8% so với T7/2024

Cao hơn 2,12 triệu USD so với bình 

quân theo tháng năm 2024

◊ Lũy kế 7 tháng 2025 đạt 30,7 triệu USD, 

đạt 89,3% kim ngạch 2024

Tỷ trọng giá trị XK thịt và SP từ thịt của VN sang 
thị trường Nhật Bản T7/2025

Biến động tỷ trọng giá trị thịt & SP từ thịt của VN sang
thị trường Nhật Bản T7/2025

THỊT VÀ SP TỪ THỊT (XK)

22,6%
Tổng kim ngạch XK 

T7/2024

16,0%
Tổng kim ngạch XK 

T7/2025
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Thịt chế biến (xúc 
xích, hun khói, 

muối, v.v.)
97%

Thịt khác
3%

T7/2024

Cơ cấu chủng loại thịt và SP từ thịt xuất khẩu sang 
thị trường Nhật Bản T7/2025

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu thịt và SP từ thịt sang thị trường Nhật Bản T7/2025

THỊT VÀ SP TỪ THỊT (XK)

Thịt chế biến 
(xúc xích, hun 

khói, muối, v.v.)
98%

Thịt khác
2%

T7/2025

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu lớn nhất sang 
thị trường Nhật Bản T7/2025

0.38%

0.59%

0.76%

35.30%

61.84%

98,9%
Tổng kim ngạch XK 

T7/2025

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu thịt và SP từ thịt lớn
nhất sang thị trường Nhật Bản T7/2025

Thịt chế biến (xúc xích, 
hun khói, muối,…)
Kim ngạch: 4,88triệu USD

Tăng 26,04% so với T6/2025

Tăng 81,5% so với T7/2024



Ý kiến góp ý, xin vui lòng gửi đến:

TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
VIỆN CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ: Số 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Email: thongtinthitruong@ipsard.gov.vn; info@agro.gov.vn

Website: http://agro.gov.vn/
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Image - PNGitem
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